
                                          SPECIFICATIONS                SEMI RECESSED LAVATORY           
                                                              TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT             CHẬU ĐẶT BÁN ÂM BÀN 

                                                                           

     Item number: LT647CR                     F eatures 

     Mã sản phẩm                                  Đặc điểm  

   

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

      S pecifications  

      Tiêu chuẩn kỹ thuật     

Faucet hole/ Lỗ bắt vòi:   At the lavatory/ Trên chậu 

Faucet hole diameter/ Đường kính lỗ bắt vòi:  Ø35 (mm) 

Overflow hole/ Lỗ xả tràn:  Yes/ Có 

Product dimension/ Kích thước sản phẩm:   L420 x W520 x H159 (mm) 

Material/ Vật liệu:  Vitreous china/ Sứ vệ sinh 

 

 

        

                                                               P arts description 
                                                               Danh mục phụ kiện   

                                                                                                                                                         Lavatory/ Thân chậu                 L647CR 

                                                                                                                                                         Lavatory body/ Thân sứ            LW647CRV 

                                                                                                                                                         Fixing set/ Bộ ốc cố định           HF7A100U 

 

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                         

                                                                                                 

                                                                                                     C olors  

                                                               Màu sắc 
    

                                                                                                                              White 

                                                                                                                              Trắng 

 
                                                                                                                               Optional/ Tùy chọn 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

                                                                               
 

 
 

 
All rights reserved by TOTO company. Specifications and sizes are subject to change without notice. 

Bản quyền thuộc công ty TOTO. Thông số kỹ thuật và kích thước có thể được thay đổi mà không báo trước. 

Faucets/ Vòi chậu 
Trap 

Ống thải 
(A) 

TLG01301V, TLG02301V, TLG03301V, 

TLG04301V. 
TVLF401 190~205 

TLS01301V, TLS02301V, TLS03301V, 

TLS04301V. 
TVLF401 185~200 

TX109LD, TS105B13, TS100N, 

TVLC101NSR, TS135. 
TVLF405 165~180 

TLG07301V, TLG08301V, TLG09301V, 

TLG10301V, TLG11301V. 
TVLF401 210~225 

TTLR301F-1N, TTLR302F-1N. TVLF402 230~245 

TVLM108RU, TVLM105CR. TVLF402 225~240 

TVLM102NSR TVLF401 205~220 

 LT647CR              

Modern, luxury design 
Thiết kế hiện đại, sang trọng 

Notice: Ensure that A dimension is extract when setting trap. 

Chú ý: Để lắp đặt ống thải phải đảm bảo kích thước (A). 
Ch                                                                                                                                                                                                                                     

 

Rear overflow 

Thiết kế với lỗ thoát tràn 

V 


